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I KCN An Dương 1.114 79 5 7 7 60 9 3 7 60

1 An Dương
Công ty TNHH 

RZLIGHTING Việt Nam 
Sản xuất thiết bị chiếu sáng 60 16 0 4 2 10 4 0 2 10 30 25 15 6,5 30 25 15 7 Nguyễn Thị Hồng 

Phòng hành chính 

nhân sự 
0936979186

2 An Dương
Công ty TNHH Phihong 

VN

Sản xuất sạc điện thoại, loa đài, 

trạm sạc ô tô…
1.054 63 5 3 5 50 5 3 5 50 15 15-18 12-15 9-12 15 12-15 10-12 8-12 Đỗ Hương Giang Nhân sự 0917867759

II KCN Đình Vũ 33 9 0 4 2 3 6 0 0 3

1 Đình Vũ

Công ty TNHH Nippon 

Express Engineering (Việt 

Nam)

Lắp đặt máy móc thiết bị 10 4 0 4 0 0 4 0 0 0 0 18 0 0 0 20 0 0 Nguyễn Thị Xinh HCNS 0931590567

2 Đình Vũ
Công ty TNHH Tamada 

Việt Nam

Sản xuất, gia công,  thiết kế, lắp 

ráp các cấu kiện, kết cấu kim 

loại

23 5 0 0 2 3 2 0 0 3
Từ 25 đến 

45

Từ 15 đến 

25
Từ 10 - 20 Từ 8 - 15 Từ 30 - 50 Từ 18 - 30 Từ 12 - 25

Từ 10 đến 

18

Nguyễn Văn 

Phương
Phòng hành chính 0913 910 266

III KCN Đồ Sơn 176 6 1 0 0 5 1 0 0 5

1 Đồ Sơn
Công ty TNHH Ngành gỗ 

FuMing Việt Nam
Sản xuất gỗ tấm và gỗ lát sàn 156 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 10 0 0 0 12 Nguyễn Thị Hoa Phòng nhân sự 0225.3663.775

2 Đồ Sơn Công ty TNHH Fong Ho
Sản xuất file kẹp nhựa và tấm 

nhựa PP
20 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18 Phạm Thị Hiến

Phòng Hành chính 

nhân sự
0384.272.919

IV
KCN Nam Đình Vũ 

(Khu 1)
0 3 0 1 1 1 1 1 1 0

1 Nam Đình Vũ 1 Công ty TNHH JTS Vina

Sản xuất, gia công, thiết kế và 

sửa chữa khuôn đúc và dập kim 

loại (3290,3312) Lắp ráp lịnh 

kiện điện tử( 2610) Cho thuê 

văn phòng, nhà xưởng

0 3 0 1 1 1 1 1 1 0 40 30 15 12 45 35 15 12 Phạm Thị Hạnh
Phòng hành chính 

nhân sự
0343452663

V
KCN Nhật Bản - 

Hải Phòng
262 20 4 0 4 12 4 0 4 12

1
Nomura (Nhật Bản - 

Hải Phòng)
Hi-lex Việt Nam

Sản xuất dây cáp điều khiển xe 

ô tô và xe máy
50 8 2 0 4 2 2 0 4 2 15~30 0 8~10 8~10 15~30 0 8~15 8~15

Nguyễn Thị Thúy 

Lan

Phòng Hành chính 

nhân sự
0904086140

2
Nomura (Nhật Bản - 

Hải Phòng)

Công ty TNHH Guo Xiang 

Hải Phòng
In ấn tem nhãn mác 80 10 0 0 0 10 0 0 0 10 15-20 10-15 10-15 6-10 15-20 10-15 10-15 7-10 Nguyễn Thị Mai Nhân sự 0364035266

3
Nomura (Nhật Bản - 

Hải Phòng)

Công ty TNHH Takahata 

Precision Việt Nam

Sản xuất và lắp ráp linh kiện 

nhựa có độ chính xác cao
132 2 2 0 0 0 2 0 0 0 20-70 10-30 5-15 5-10 20-70 10-30 5-15 5-10 Vũ Hoài Linh

Phòng Hành chính 

nhân sự
02253954090

VI KCN Tràng Duệ 190 10 0 0 0 10 0 2 0 8

1 Tràng Duệ
Công ty TNHH in Baoshen 

Việt Nam

"Sản xuất tem mác, bao bì giấy 

đóng gói, chất kháng khuẩn và 

chất nấm mốc. Sản xuất các 

loại túi, dây treo, móc treo, 

băng dính,cây giữ dáng giày và 

tem nhãn RFID "

190 10 0 0 0 10 0 2 0 8 0 0 0 6 đến 7 0 0 0 7 đến 8 Phạm Thị Hoàn
Phòng Hành chính 

nhân sự
0367088165

VII KCN Vsip 5.733 649 0 6 64 579 7 31 12 599

1 Vsip

Công ty TNHH công nghệ 

máy văn phòng Kyocera 

Việt Nam

Sx máy in 850 3 0 2 1 0 0 2 1 0 20 15 10 8 25 18 12 9 Đồng Hà Trang
Phòng phát triển 

nhân lực
0943270758

2 Vsip
Công ty TNHH Regina 

International Việt Nam

Sản xuất các loại áo lót, quần 

lót nữ, giày, quần áo các loại, 

gia công hàng may mặc;  Sản 

xuất khẩu trang vải các loại và 

quần áo bảo hộ; 

4.883 646 0 4 63 579 7 29 11 599 từ 35 đến 88 từ 12 đến 28 từ 7 đến 15 từ 5 đến 46 từ 41 đến 92 từ 14 đến 35 từ 8 đến 22 từ 5 đến 56
Nguyễn Thị Ngọc 

Bích
Phòng Nhân sự 0936.882.298  

Tổng KCN, KKT 7.508 776 10 18 78 670 28 37 24 687

CHI TIẾT NHU CẦU TUYỂN DỤNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ

(Đợt 1 tháng 12/2023)

Stt Khu công nghiệp Tên doanh nghiệp 
Ngành nghề sản xuất, 

kinh doanh

Tổng số 

lao động 

công ty đã 

tuyển dụng 

từ ngày 

27/01/2023 

đến nay

Tổng số 

lao động 

công ty 

muốn 

tuyển 

dụng 

thêm (tính 

đến nay)

Số lao động công ty muốn tuyển dụng thêm 

chia theo vị trí việc làm

Số lao động công ty muốn tuyển dụng thêm 

chia theo trình độ

Mức lương chia theo vị trí 

(đơn vị tính: Triệu đồng) 

Tổng thu nhập chia theo vị trí

 (đơn vị tính: Triệu đồng) 

Họ tên người phụ 

trách tuyển dụng, 

đào tạo của Công ty 

Phòng/Ban/Đơn vị 

phụ trách tuyển 

dụng, đào tạo của 

Công ty 

Số điện thoại liên hệ của 

người phụ trách tuyển 

dụng, đào tạo 


